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GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
*****---*****
I. MỞ ĐẦU

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta. 
Tổng số điều sửa đổi, bổ sung: 33 trên tổng số 92 Điều của Luật luật sư. 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động luật sư nhằm nâng cao chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề và bổ sung một số quy định nhằm phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trước những yêu cầu mới của cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, bảo đảm cho hoạt động luật sư tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.
 II.  NHỮNG NỘI DUNG CƠ  BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
1. Những quy định chung
-  Làm rõ chức năng xã hội và nâng cao vị thế của luật sư, làm rõ nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư nhằm phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, tăng cường quản lý về luật sư và hành nghề luật sư. 
- Điều 9: Bổ sung một số hành vi bị cấm đối với luật sư để nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý của luật sư, như nghiêm cấm việc tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác; nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.
2. Về luật sư
Tập trung sửa đổi các quy định về quyền và nghĩa vụ của luật sư.
- Tăng thời gian đào tạo nghề luật sư từ 6 tháng lên 12 tháng. Bên cạnh đó, thời gian tập sự hành nghề luật sư được rút ngắn từ 18 tháng xuống còn 12 tháng, đảm bảo tổng thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự là 24 tháng. 
- Cho phép người tập sự hành nghề luật sư được thực hiện một số công việc nhưng dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý, đồng thời, bổ sung các điều kiện của luật sư hướng dẫn để tạo điều kiện cho người tập sự được rèn luyện về kỹ năng hành nghề của luật sư, bảo đảm chất lượng tập sự hành nghề luật sư, qua đó nâng cao chất lượng luật sư.
- Quy định về việc chuyển giao việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư từ Bộ Tư pháp sang Liên đoàn luật sư Việt Nam. Quy định Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.
- Quy định rõ thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, các trường hợp bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, thu hồi và cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư. Quy định tất cả hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp tại Sở Tư pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của Sở Tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của luật sư.
- Đơn giản hóa hồ sơ và thủ tục gia nhập Đoàn luật sư, đảm bảo cho luật sư được lựa chọn Đoàn luật sư để gia nhập đồng thời quy định người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư. Bổ sung quy định về thủ tục chuyển Đoàn luật sư.

3. Về hành nghề luật sư
- Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư là việc sửa đổi quy định về hoạt động tham gia tố tụng của luật sư tại Điều 27. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, làm rõ hoạt động tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự, luật sư không phải xin cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng mà chỉ cần xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng. Việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư chỉ áp dụng đối với trường hợp luật sư tham gia tố tụng vụ án hình sự với tư cách là người bào chữa. 

Thứ hai, quy định rõ người có quyền yêu cầu luật sư theo đó, không chỉ giới hạn ở người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mà những người khác cũng có quyền yêu cầu luật sư.  

Thứ ba, thời hạn cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư cũng được quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Cụ thể là trong thời hạn 03 ngày làm việc hoặc 24 giờ đối với trường hợp tạm giữ, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư.

Thứ tư, quy định trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Luật sư có quyền khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận người bào chữa.

Thứ năm, nhằm đơn giản hoá tối đa thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư trong việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư quy định hai loại giấy tờ (Thẻ luật sư, giấy yêu cầu luật sư) thay vì ba loại giấy tờ như quy định của Luật Luật sư năm 2006. Quy định này phù hợp với các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tố tụng hình sự và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.
- Bổ sung quy định quyền được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề cho luật sư, đại diện cho khách hàng trước cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật, các tổ chức hành nghề luật sư được tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của Chính phủ, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước khi có yêu cầu.

- Bổ sung quy định người thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất 02 năm liên tục hành nghề trước đó và tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư.
- Bổ sung quy định nguyên tắc về việc chuyển đổi giữa các loại hình thức tổ chức hành nghề luật sư và giao Chính phủ hướng dẫn về thủ tục cụ thể cho phù hợp với pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp, thông lệ hành nghề luật sư trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho tổ chức hành nghề luật sư hoạt động ổn định.

- Quy định chặt chẽ hơn về phạm vi hành nghề, thủ tục đăng ký của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hướng luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chỉ đuợc làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức, không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý. 
4. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
- Bổ sung trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư, thực hiện rà soát, đánh giá hàng năm chất lượng đội ngũ luật sư.
- Quy định Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn và các Đoàn luật sư.

- Quy định về việc chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý của Nhà nước sang tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư như giao cho Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư; cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội, Phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư; chỉ đạo Đại hội của Đoàn luật sư...
5. Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài
- Bổ sung quy định về điều kiện và hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài theo hướng tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải cam kết và bảo đảm có ít nhất 02 luật sư nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng và Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài phải có ít nhất 02 năm liên tục hành nghề luật sư nhằm đảm bảo các luật sư nước ngoài vào hành nghề tại Việt Nam là những luật sư thực sự có trình độ và kinh nghiệm; giao Chính phủ quy định việc hợp nhất, sáp nhập các công ty luật nước ngoài cùng loại, chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam; tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định về luật sư Việt Nam và luật sư nước ngoài, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi hình thức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, phù hợp với pháp luật về doanh nghiệp.

- Bỏ quy định cho phép luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cho khách hàng trước Toà án Việt Nam đối với các vụ, việc mà chi nhánh, công ty luật nước ngoài thực hiện tư vấn pháp luật nhằm phù hợp với Nghị quyết 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Về quản lý hành nghề luật sư
- Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, phù hợp với các nội dung sửa đổi của Luật đồng thời bổ sung quy định về vai trò quản lý nhà nước của Sở Tư pháp trong việc giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.
7. Về xử lý kỷ luật đối với luật sư, giải quyết tranh chấp
- Bổ sung quy định luật sư nước ngoài vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam thì Bộ Tư pháp thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài nơi cử luật sư nước ngoài vào hành nghề tại Việt Nam. Ngoài ra, luật sư vi phạm có thể bị thu hồi hoặc xem xét không gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.

 - Bổ sung quy định về việc chuyển tiếp đối với việc gia nhập Đoàn luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân và hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài để đảm bảo các quyền của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư không bị ảnh hưởng do các quy định mới của Luật.  
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT LUẬT SƯ

1. Nghị định 123/2013/NĐ-CP

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Bộ Tư pháp cũng đã ký Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật luật sư (Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013, có hiệu lực từ ngày 28/11/2013).
Nghị định số 123 gồm 45 điều với các nội dung chính sau đây:
- Quy định về cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở đào tạo Liên đoàn luật sư Việt Nam;
- Nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư theo hướng Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn về thời gian, cách thức, hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý; xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ trợ giúp pháp lý;
- Nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; 
- Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thủ tục đăng ký, thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư;
- Trình tự, thủ tục sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

- Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Giấy phép thành lập của tổ chức luật sư nước ngoài, Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam;
- Tăng mức trần thù lao đối với luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự (không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định trong trường hợp luật sư thỏa thuận với khách hàng và 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng);
- Trình tự, thủ tục phê duyệt Đề án Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư, phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư;
- Chế độ báo cáo của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư;

- Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam;

- Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam;

- Quy định chuyển tiếp theo đó, Điều lệ Đoàn luật sư được phê duyệt theo quy định của Luật luật sư năm 2006 tiếp tục được áp dụng cho đến khi Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam mới được phê duyệt; Chương trình khung đào tạo nghề luật sư được ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BTP ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được tiếp tục áp dụng cho đến khi Chương trình khung mới được ban hành; những người tập sự hành nghề luật sư tham gia khóa đào tạo nghề luật sư theo Chương trình khung đào tạo nghề luật sư 06 tháng phải tập sự hành nghề luật sư 18 tháng
2. Các Thông tư hướng dẫn
Thực hiện Kế hoạch số 734/QĐ-BTP, Cục bổ trợ tư pháp đã phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng các Thông tư sau:
- Thông tư thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư: Để xây dựng Dự thảo Thông tư Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ soạn thảo, tổ chức các cuộc họp, tọa đàm tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam, lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan  và đăng Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tổ chức họp thẩm định Dự thảo Thông tư. Dự kiến, Thông tư thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2013 ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư sẽ được ký ban hành vào tháng 11 năm 2013.

- Thông tư quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư: Bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư là một vấn đề hoàn toàn mới tại Việt Nam. Do vậy, trước khi xây dựng Thông tư, Bộ Tư pháp  đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có nghề luật sư phát triển như: Đức, Úc, Anh, Mỹ… Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã thành lập Tổ soạn thảo Thông tư, tổ chức 02 Toạ đàm tại miền Nam và miền Bắc để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tích cực xây dựng Dự thảo Thông tư để chuẩn bị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Chương trình khung đào tạo nghề luật sư thay thế Chương trình khung đào tạo nghề luật sư được ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BTP ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp đã triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo nghề luật sư và đã hoàn thành tiến độ xây dựng Dự thảo vào tháng 9/2013 theo đúng kế hoạch. Theo dự kiến, Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo nghề luật sư sẽ được ký ban hành vào tháng 11/2013.
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